	Trường THPT TX Phước Long

Tổ: Địa Lí
	ĐỀ KIỂM TRA HKII
Môn: Địa Lí 10 (Cơ bản)
                        Năm học : 2011-2012
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1(1.5đ): Trình bày vai trò của sản xuất công nghiệp?

Câu 2(1.5đ): Trình bày vai trò của ngành công nghiệp năng lượng?

Câu 3 (2đ): Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải? Kể tên các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?
Câu 4 (2đ): Chứng minh rằng điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng chủ yếu đến việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải. 
Câu 5(3đ): Cho bảng  số liệu sau:

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, 

thời kì 1950-2003
	                    Năm 
Sản phẩm
	1950
	1960
	1980
	1990
	2003

	Than (triệu tấn)
	1820
	2603
	3770
	3387
	5300

	Điện (tỉ kWh)
	967
	2304
	8247
	11832
	14851


a. Vẽ biểu đồ đường biểu diễn thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản  phẩm công nghiệp trên.
b. Nhận xét. 
-----------Hết-----------
	Trường THPT TX Phước Long

Tổ: Địa Lí
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII
Môn: Địa Lí 10 (Cơ bản); NH: 2011-2012
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(1.5đ)


	Vai trò của sản xuất công nghiệp:

- Là ngành sản xuất ra khối lượng vật chất rất lớn cho XH, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

- Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế như nông nghiệp, GTVT, thương mại, dịch vụ và củng cố an ninh quốc phòng.

- Tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên  ở các vùng khác nhau. Tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, việc làm mới, tăng thu nhập.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 2

(1.5đ)
	Vai trò của ngành công nghiệp năng lượng:

Là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một nước.

+ Khai thác than: Là nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, luyện kim, nguyên liệu quý cho CN hóa học, dược phẩm.

+ Khai thác dầu: Vàng đen của nhiều nước. từ dầu mỏ sản xuất ra nhiều nhiên liệu, hóa phẩm, dược phẩm khác.

+ Công nghiệp điện lực: Cơ sở để phát triển nền CN hiện đại, đẩy mạnh tiến bộ KHKT, đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người.
	0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3

(2đ)
	Vai trò ngành GTVT:

- Tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở SX, đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, giúp cho quá trình SX xã hội diễn ra liên tục và bình thường. Tạo các mối liên hệ KT-XH giữa các địa phương.

- Góp phần thúc đẩy hoạt động KT, VH những vùng xa xôi, tăng cường sức mạnh quốc phòng, tạo mối giao lưu với các nước trên thế giới.

Có 2 nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT: 

Điều kiện tự nhiên và điều kiện KT-XH.
	0,75đ
0,75đ
0,5đ

	Câu 4

(2đ)
	Chứng minh: Phải lấy được một số dẫn chứng:

- Ở các đảo quốc (Nhật Bản, Anh, In-đô-nê-xi-a...) ngành hàng hải có vai trò lớn. Ở vùng hoang mạc: lạc đà (thô sơ) và các phương tiện hiện đại (ô tô, trực thăng...). Ở vùng băng giá gần cực bắc: xe quệt (thô sơ) và các phương tiện hiện đại (trực thăng...)

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành vận tải đường sông, nhưng không thuận lợi cho ngành vận tải đường ô tô, sắt, đòi hỏi phải làm nhiều cầu, phà...và dễ gây tắc nghẽn giao thông trong mùa lũ.

- Ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông, sắt. Vận tải bằng ô tô ở hoang mạc cũng gây trở ngại do cát bay, phương tiện vận tải phải có thiết kế đặc biệt để chống lại cái nóng dữ dội, tránh ăn mòn do cát bay(vận tải bằng trực thăng ở đây là ưu việt, bằng gia súc(lạc đà) là phổ biến.  
	0,5đ

0,75đ

0,75đ



	Câu 5

(3đ)
	a) Vẽ biểu đồ: 

* Xử lí số liệu ( Lấy năm 1950=100%, xử lí số liệu thành lập bảng số liệu tinh)

* Vẽ biểu đồ: Chính xác, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu: Tên biểu đồ, chú thích…

b) Nhận xét:

- Các sản phẩm CN đều tăng.  Tuy nhiên tăng không đều (có dẫn chứng số liệu).
	2,0đ
1,0đ


-----------Hết-----------
